
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:   Trạm Y tế xã Sìn Hồ
2. Địa chỉ: Thôn 3, xã Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu
3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên
Số giấy phép hành
nghề/Số chứng chỉ

hành nghề *
Phạm vi hành nghề **

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa

bệnh ***

Vị trí chuyên môn
****

Thời gian đăng
ký hành nghề
tại cơ sở khám

bệnh, chữa
bệnh khác

*****

Ghi chú
******

I. Trạm Y tế xã Sìn Hồ

1 Vũ Thị Minh Quý 0001166/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, chuyên
khoa I y học gia đình

Giờ hành chính sáng từ 7h30 - 11h30 chiều
từ 13h30  - 17h00; các ngày trong tuần từ
thứ 2 đến thứ 6 trừ cấp cứu; và tham gia
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, lễ

theo sự phân công

Giám đốc - Bác sỹ
CKI YHGĐ.

Người chịu trách
nhiệm chuyên môn
kỹ thuật của Trạm

Y tế

2 Chẻo A Diển 000843/LCH-
CCHN

Y sỹ, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn theo
danh mục được Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc

Giám đốc Sở Y tế tỉnh phê duyệt.

Giờ hành chính sáng từ 7h30 - 11h30 chiều
từ 13h30  - 17h00; các ngày trong tuần từ
thứ 2 đến thứ 6 trừ cấp cứu; và tham gia
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, lễ

theo sự phân công

Y sỹ đa khoa

3 Trịnh Thị Dung 0001768/LCH-
CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh,
chữa bệnh thông thường theo quy định tại

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp y sỹ.

Giờ hành chính sáng từ 7h30 - 11h30 chiều
từ 13h30  - 17h00; các ngày trong tuần từ
thứ 2 đến thứ 6 trừ cấp cứu; và tham gia
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, lễ

theo sự phân công

Y sỹ



4 Sùng Thị Kía 0001305/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy
định tại Thông tư liên tịch số

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 quy định mã tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp hộ sinh

Giờ hành chính sáng từ 7h30 - 11h30 chiều
từ 13h30  - 17h00; các ngày trong tuần từ
thứ 2 đến thứ 6 trừ cấp cứu; và tham gia
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, lễ

theo sự phân công

Nữ hộ sinh

5 Sìn Thị Xuân 000139/LCH-
GPHN Đa khoa

Giờ hành chính sáng từ 7h30 - 11h30 chiều
từ 13h30  - 17h00; các ngày trong tuần từ
thứ 2 đến thứ 6 trừ cấp cứu; và tham gia
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, lễ

theo sự phân công

Y sỹ đa khoa

II. Điểm Trạm Y tế số 1 xã Sìn Hồ

1 Nguyễn Thị Hoa
Dung

0002426/LCH-
CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh,
chữa bệnh thông thường theo quy định tại

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế,
Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn

chức danh nghề nghiệp y sỹ

Giờ hành chính sáng từ 7h30 - 11h30 chiều
từ 13h30  - 17h00; các ngày trong tuần từ
thứ 2 đến thứ 6 trừ cấp cứu; và tham gia
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, lễ

theo sự phân công

Y sỹ đa khoa.
Người chịu trách

nhiệm chuyên môn
kỹ thuật của Trạm

Y tế

2 Vũ Thị Phượng 0002441/LCH-
CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh,
chữa bệnh thông thường theo quy định tại

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế,
Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn

chức danh nghề nghiệp y sỹ

Giờ hành chính sáng từ 7h30 - 11h30 chiều
từ 13h30  - 17h00; các ngày trong tuần từ
thứ 2 đến thứ 6 trừ cấp cứu; và tham gia
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, lễ

theo sự phân công

Y sỹ đa khoa

3 Thào Thị Sông 002829/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn theo quy định tại Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp hộ sinh

Giờ hành chính sáng từ 7h30 - 11h30 chiều
từ 13h30  - 17h00; các ngày trong tuần từ
thứ 2 đến thứ 6 trừ cấp cứu; và tham gia
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, lễ

theo sự phân công

Nữ hộ sinh

4 Lê Thị Thuý
Hương

001308/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn theo quy định tại Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

Giờ hành chính sáng từ 7h30 - 11h30 chiều
từ 13h30  - 17h00; các ngày trong tuần từ
thứ 2 đến thứ 6 trừ cấp cứu; và tham gia
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, lễ

theo sự phân công

Điều dưỡng TH



III. Điểm Trạm Y tế số 2 xã Sìn Hồ

1 Lò Thị Đức 000975/LCH-
CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh,
chữa bệnh thông thường theo quy định tại

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế,
Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn

chức danh nghề nghiệp y sỹ.

Giờ hành chính sáng từ 7h30 - 11h30 chiều
từ 13h30  - 17h00; các ngày trong tuần từ
thứ 2 đến thứ 6 trừ cấp cứu; và tham gia
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, lễ

theo sự phân công

 Y sỹ đa khoa.
Người chịu trách

nhiệm chuyên môn
kỹ thuật của Trạm

Y tế

2 Tẩn Mý Dao 0001288/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn theo quy định tại Thông tư liên tịch

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn

chức danh nghề nghiệp hộ sinh

Giờ hành chính sáng từ 7h30 - 11h30 chiều
từ 13h30  - 17h00; các ngày trong tuần từ
thứ 2 đến thứ 6 trừ cấp cứu; và tham gia
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, lễ

theo sự phân công

Nữ hộ sinh TH

3 Tẩn A Lồng 0002504/LCH-
CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh,
chữa bệnh thông thường theo quy định tại

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế,
Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn

chức danh nghề nghiệp y sỹ.

Giờ hành chính sáng từ 7h30 - 11h30 chiều
từ 13h30  - 17h00; các ngày trong tuần từ
thứ 2 đến thứ 6 trừ cấp cứu; và tham gia
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, lễ

theo sự phân công

 Y sỹ đa khoa

IV. Điểm Trạm Y tế số 3 xã Sìn Hồ

1 Hạng A Dìa 001585/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Thực
hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo

quy định tại Thông tư liên tịch số
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp bác sỹ; nội soi tai mũi họng

Giờ hành chính sáng từ 7h30 - 11h30 chiều
từ 13h30  - 17h00; các ngày trong tuần từ
thứ 2 đến thứ 6 trừ cấp cứu; và tham gia
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, lễ

theo sự phân công

Bs Đa khoa, nội
soi tai mũi họng.
Người chịu trách

nhiệm chuyên môn
kỹ thuật của Trạm

Y tế

2 Thào A Thanh 000165/LCH-
GPHN Điều dưỡng

Giờ hành chính sáng từ 7h30 - 11h30 chiều
từ 13h30  - 17h00; các ngày trong tuần từ
thứ 2 đến thứ 6 trừ cấp cứu; và tham gia
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, lễ

theo sự phân công

Điều dưỡng TH



3 Bế Thị Thu 0002409/LCH-
CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh,
chữa bệnh thông thường theo quy định tại

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế,
Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn

chức danh nghề nghiệp y sỹ

Giờ hành chính sáng từ 7h30 - 11h30 chiều
từ 13h30  - 17h00; các ngày trong tuần từ
thứ 2 đến thứ 6 trừ cấp cứu; và tham gia
trực ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, lễ

theo sự phân công

Y sỹ đa khoa

Sìn Hồ, ngày 10 tháng  3 năm 2026
ĐẠI ĐIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Vũ Thị Minh Quý
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